
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG KI ỐT, LÔ QUẦY

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban 
nhân dân thị trấn Phong Điền tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt, lô 
quầy kinh doanh tại Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền như sau:

1. Đặc điểm tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng 
210 ki ốt, lô quầy kinh doanh tại Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (không bao gồm quyền sử dụng đất).

- Tổng diện tích các ki ốt, lô quầy cho thuê: 1.299m2;
- Mục đích, chức năng sử dụng: Các ki ốt, lô quầy chi được phép kinh doanh 

các ngành hành theo phương án đã phê duyệt;
- Thời hạn cho thuê: 03 năm;
- Hình thức cho thuê: Nhà nước cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại 

Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thông 
qua đấu giá;

- Hạ tầng kỹ thuật ki ốt, lô quầy: Đã xây dựng hoàn thành.
2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền 

đặt trước (danh sách kèm theo)
3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm để 
tổ chức bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ Phò 
Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 
2900/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Phong Điền về việc 
phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh 
tại Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền, địa chỉ: Thị 
trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản 
cho đến ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 16/9/2024 và Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 17, 18 tháng 9 năm 
2024. 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 
ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:
a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
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TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ/lô 
quầy)

1 Từ 20 triệu đồng trở xuống 50.000
2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 100.000

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 2 
Thông báo đấu giá này từ ngày 25/9/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/9/2024 và nộp 
vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa 
Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa 
Thiên Huế, trường hợp tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham 
gia đấu giá nộp tiền mặt tại Trung tâm. 

Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt 
trước đấu giá cho thuê ....lô QSD ki ốt, lô quầy tại Chợ Phò Trạch (Ví dụ: Nguyễn 
Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê 01 lô QSD ki ốt, lô quầy tại Chợ Phò 
Trạch).

c. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần 
trả giá trước liền kề.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 

27 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa 
chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Buổi sáng từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 
30 ngày 25 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên 
Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại 
Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu thuê ki ốt, lô quầy kinh doanh, cam kết kinh 
doanh theo đúng mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 
đúng các quy định khác của pháp luật, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu 
giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy 
định. Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều ki 
ốt, lô quầy khác nhau và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã 
đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người 
khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban 

hành);
- Đối với cá nhân: 02 bản sao Căn cước công dân;
- Đối với tổ chức: 02 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD 

người đại diện;
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- Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh theo quy định (nếu 
có).

- Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu 
giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn 
ủy quyền và CCCD của người được ủy quyền. 

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực 
các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính; Hồ sơ 
không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 30 
tháng 9 năm 2024 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi chú: Trường hợp đến 19 giờ 30 phút ngày tổ chức cuộc đấu giá mà chưa tổ 
chức đấu giá hết số lô theo Thông báo đấu giá thì cuộc đấu giá được tạm dừng và tiến 
hành tổ chức đấu giá vào ngày tiếp theo.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc 
đấu giá theo từng lô, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả 
giá lên.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường 
An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-
0975001218, website: daugiatthue.com hoặc UBND thị trấn Phong Điền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

 Nơi nhận:   
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;
- Trang thông tin Cục Quản lý công sản - BTC;                                                 
- Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;  
- Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền;  
- Các phòng TC-KH huyện Phong Điền;                                                             
- UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền;   
- Ban quản lý Chợ Phò Trạch;                                                        
- Niêm yết tại UBND thị trấn Phong Điền, Trung tâm 
DVĐGTS và nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản. 
- Người tham gia đấu giá;                                                                      
- Lưu: VT, HSĐG (B.10).                                                                

GIÁM ĐỐC

Phan Tiến Dũng
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG CÁC KI ỐT VÀ LÔ QUẦY KINH DOANH TẠI CHỢ PHÒ TRẠCH 

(Kèm theo Thông báo đấu giá số 1965/TB-ĐGTS ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản)

STT Ký hiệu ki 
ốt lô số Mặt hàng Diện 

tích 
 Vị trí/

loại  
 Đơn giá

(m2/tháng)  

 Giá khởi 
điểm/năm 

(đồng) 

Thời 
gian cho 

thuê 
(năm)

Giá khởi điểm 
để tổ chức đấu 

giá 3 năm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước (đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú 

A B C 1   2   3  4=1*3*12T 5 6=4*5 7 = 6*20% 8 = 6 * 5%  
A Các lô ki ốt  Khu A   8 lô

1 A.TH01 16 1 35.000 6.720.000 3 20.160.000 4.032.000 1.008.000
2 A.TH02 16   2 25.000 4.800.000 3 14.400.000 2.880.000 720.000
3 A.TH03 16   2 25.000 4.800.000 3 14.400.000 2.880.000 720.000
4 A.TH04

Tạp hóa sỉ

16   1 35.000 6.720.000 3 20.160.000 4.032.000 1.008.000
5 A.UT01 8   3 18.000 1.728.000 3 5.184.000 1.037.000 259.000
6 A.UT02 8   3 18.000 1.728.000 3 5.184.000 1.037.000 259.000
7 A.UT03 8   3 18.000 1.728.000 3 5.184.000 1.037.000 259.000
8 A.UT04

Uốn tốc

8   3 18.000 1.728.000 3 5.184.000 1.037.000 259.000
 Các lô ki ốt   Khu B   - - 23 lô
1 B.BT01 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
2 B.CT02 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
3 B.BT03 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
4 B.BT04 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
5 B.BT05 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
6 B.BT06 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
7 B.BT07

Thịt lợn

4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
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8 B.BT08 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
9 B.BT09 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000

10 B.BT10 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
11 B.BT11 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
12 B.BT12 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
13 B.BT13 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
14 B.BT14 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
15 B.BT15 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
16 B.BT16 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
17 B.BT17 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
18 B.BT18

Thịt lợn

4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
19 B.LG01 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
20 B.LG02 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
21 B.LG03 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
22 B.LG04

La gim

4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
23 B.UT01 Uốn tốc 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
 Các lô ki ốt   Khu C   - - 17 lô
1 C.TC01 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
2 C.TC02

Trái cây
4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000

3 C.QA01 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
4 C.QA02 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
5 C.QA03 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
6 C.QA04 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
7 C.QA05 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
8 C.QA06 8  2 25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
9 C.QA07

Áo quần

8  1 35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
10 C.LG01 La gim 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
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11 C.LG02 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
12 C.LG03 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
13 C.LG04 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
14 C.LG05 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
15 C.LG06 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
16 C.LG07 4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
17 C.LG08

La gim

4  2 25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
 Các lô ki ốt   Khu D   - - 17 lô
1 D.TC01 4  1 35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000
2 D.TC02

Trái cây
4 1  35.000 1.680.000 3 5.040.000 1.008.000 252.000

3 D.GD01 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
4 D.GD02 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
5 D.GD03 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
6 D.GD04 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
7 D.GD05 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
8 D.GD06 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
9 D.GD07 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000

10 D.GD08 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
11 D.GD09 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
12 D.GD10 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
13 D.GD11 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
14 D.GD12 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
15 D.GD13 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
16 D.GD14 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
17 D.GD15

Giày dép, 
kẹp cài

8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
 Các lô ki ốt   Khu E   - - 15 lô
1 E.G01 Gạo, gia vị 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
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2 E.G02 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
3 E.G03 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
4 E.G04 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
5 E.G05 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
6 E.G06 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
7 E.G07 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
8 E.G08

Gạo, gia vị

8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
9 E.HA01 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000

10 E.HA02 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
11 E.HA03 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
12 E.HA04 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
13 E.HA05 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
14 E.HA06 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
15 E.HA07

Hàng ăn có 
nấu

8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
 Các lô ki ốt   Khu F      -   3 - - -   23 lô
1 F.G01 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
2 F.G02 8   1  35.000 3.360.000 3 10.080.000 2.016.000 504.000
3 F.G03 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
4 F.G04 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
5 F.G05

Gạo, gia vị

8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
6 F.CA01 4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
7 F.CA02 4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
8 F.CA03 4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
9 F.CA04 4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000

10 F.CA05 4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
11 F.CA06

Hàng cá

4   2  25.000 1.200.000 3 3.600.000 720.000 180.000
12 F.HM01 Hàng mã 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
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13 F.HM02 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
14 F.HM03 8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000
15 F.HM04

Hàng mã
8   2  25.000 2.400.000 3 7.200.000 1.440.000 360.000

16 F.CA07 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
17 F.CA08 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
18 F.CA09 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
19 F.CA10 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
20 F.CA11 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
21 F.CA12 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
22 F.CA13 4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
23 F.CA14

Hàng cá

4   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
 Các lô ki ốt   Khu G      -   - - - 16 lô
1 G.CA01 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
2 G.CA02 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
3 G.CA03 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
4 G.CA04 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
5 G.CA05 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
6 G.CA06 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
7 G.CA07 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
8 G.CA08 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
9 G.CA09 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000

10 G.CA10 4,4   2  25.000 1.320.000 3 3.960.000 792.000 198.000
11 G.CA11 4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
12 G.CA12 4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
13 G.CA13 4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
14 G.CA14 4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
15 G.CA15

Hàng cá

4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
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16 G.CA16 4,4   3  18.000    950.400 3 2.851.200 570.000 143.000
 Các lô ki ốt   Khu H      -   - - - 21 lô
1 H.GA01 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
2 H.GA02

Gà vịt sống
4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000

3 H.MA01 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
4 H.MA02 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
5 H.MA03 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
6 H.MA04 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
7 H.MA05 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
8 H.MA06 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
9 H.MA07 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000

10 H.MA08

Mắm muối, 
cá khô

4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
11 H.CT01 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
12 H.CT02 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
13 H.CT03 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
14 H.CT04 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
15 H.CT05 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
16 H.CT06 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
17 H.CT07 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
18 H.CT08 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
19 H.CT09 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
20 H.CT10 4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
21 H.CT11

Cau trầu, 
thuốc lá, 

trứng

4,0   3  18.000    864.000 3 2.592.000 518.000 130.000
 Các lô ki ốt   Khu J   - - 24 lô
1 J.RA01 2,0   2  25.000    600.000 3 1.800.000 360.000 90.000
2 J.RA02 3,6   2  25.000 1.080.000 3 3.240.000 648.000 162.000
3 J.RA03

Hàng rau
3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
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4 J.RA04 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
5 J.RA05 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
6 J.RA06 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
7 J.RA07 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
8 J.RA08 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
9 J.RA09 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000

10 J.RA10 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
11 J.RA11 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
12 J.RA12 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
13 J.RA13 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
14 J.RA14 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
15 J.RA15 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
16 J.RA16 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
17 J.RA17 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
18 J.RA18 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
19 J.RA19 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
20 J.RA20 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
21 J.RA21 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
22 J.RA22 3,6   3  18.000    777.600 3 2.332.800 467.000 117.000
23 J.RA23 3,6   2  25.000 1.080.000 3 3.240.000 648.000 162.000
24 J.RA24

Hàng rau

3,6   2  25.000 1.080.000 3 3.240.000 648.000 162.000
B Hành lang đình   Khu K      -   - - - 8 lô
 Mặt trước       -   - - -
1 K.TC01 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
2 K.TC02 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
3 K.TC03

Trái cây
4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000

4 K.V01 Hàng vàng 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
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5 K.V02 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
6 K.TC04 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
7 K.TC05 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
8 K.TC06

Trái cây
4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000

 Bên Trái   Khu K      -   - - - 7 lô
1 K.MM01 5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
2 K.MM02 5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
3 K.MM03 5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
4 K.MM04 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000
5 K.MM05 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000
6 K.MM06 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000
7 K.MM07

Hàng may

4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
Bên phải   Khu K   - - 7 lô

8 K.MM08 4,5   2  30.000 1.620.000 3 4.860.000 972.000 243.000
9 K.MM09 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000

10 K.MM10 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000
11 K.MM11 4,2   2  30.000 1.512.000 3 4.536.000 907.000 227.000
12 K.MM12 5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
13 K.MM13 5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
14 K.MM14

Hàng may

5,3   2  30.000 1.908.000 3 5.724.000 1.145.000 286.000
 Phía sau   Khu K      -   3 - - - 8 lô
1 K.HA01 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
2 K.HA02 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
3 K.HA03 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
4 K.HA04 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
5 K.HA05 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
6 K.HA06

Bún, Mỳ, 
bánh

4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
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7 K.HA07 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
8 K.HA08 4,5   3  25.000 1.350.000 3 4.050.000 810.000 203.000
 Các lô trong đình   Khu K      -   - - - 16 lô
1 K.TD01 16,7   1  35.000 7.014.000 3 21.042.000 4.208.000 1.052.000
2 K.TD02 16,4   1  35.000 6.888.000 3 20.664.000 4.133.000 1.033.000
3 K.TD03 16,3   1  35.000 6.846.000 3 20.538.000 4.108.000 1.027.000
4 K.TD04 17,0   1  35.000 7.140.000 3 21.420.000 4.284.000 1.071.000
5 K.TD05 16,4   1  35.000 6.888.000 3 20.664.000 4.133.000 1.033.000
6 K.TD06 16,3   1  35.000 6.846.000 3 20.538.000 4.108.000 1.027.000
7 K.TD07 17,0   1  35.000 7.140.000 3 21.420.000 4.284.000 1.071.000
8 K.TD08 16,7   1  35.000 7.014.000 3 21.042.000 4.208.000 1.052.000
9 K.TD09 13,7   1  35.000 5.754.000 3 17.262.000 3.452.000 863.000

10 K.TD10 16,0   1  35.000 6.720.000 3 20.160.000 4.032.000 1.008.000
11 K.TD11 16,6   1  35.000 6.972.000 3 20.916.000 4.183.000 1.046.000
12 K.TD12 16,6   1  35.000 6.972.000 3 20.916.000 4.183.000 1.046.000
13 K.TD13 16,6   1  35.000 6.972.000 3 20.916.000 4.183.000 1.046.000
14 K.TD14 16,6   1  35.000 6.972.000 3 20.916.000 4.183.000 1.046.000
15 K.TD15 15,0   1  35.000 6.300.000 3 18.900.000 3.780.000 945.000
16 K.TD16

Áo quần

13,7   1  35.000 5.754.000 3 17.262.000 3.452.000 863.000
Tổng cộng 1.299 423.254.400 3 1.269.763.200 253.948.000 63.513.000 210 lô


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-05T09:54:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN<ttdvdgts.stp@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




